
 
 

SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BVĐKT-VTTBYT Khánh Hòa, ngày        tháng       năm 2023 

  

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói 

thầu “Mua sắm hóa chất Giải Phẫu Bệnh” và gói thầu “Mua sắm sinh phẩm 

chẩn đoán invitro” với nội dung cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Người nhận: Phòng Vật tư thiết bị y tế - Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh 

Hòa 

- Địa chỉ: 19 Yersin, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa  

- Điện thoại: 0911874907 

- Địa chỉ email: vttbkhhos@gmail.com  

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư Thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Khánh Hòa - 19 Yersin - Phường Lộc Thọ - Thành phố Nha Trang - 

Tỉnh Khánh Hòa 

- Nhận qua email: vttbkhhos@gmail.com  

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 09 tháng 08 năm 2023 đến 

trước 17h00 ngày 18 tháng 08 năm 2023. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 18 

tháng 08 năm 2023 

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Danh mục thiết bị: (đính kèm Bảng mô tả chi tiết) 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp 

đặt, bảo quản thiết bị y tế: Phòng Vật tư thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Khánh Hòa - 19 Yersin - Phường Lộc Thọ - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh 

Hòa. 

mailto:vttbkhhos@gmail.com
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3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 120 ngày kể từ ngày hợp 

đồng có hiệu lực. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 

bằng chuyển khoản một lần trong vòng 90 ngày kể từ ngày giao hàng và cung 

cấp đầy đủ các loại giấy tờ liên quan cần thiết khác theo yêu cầu bên mua.  

5. Các thông tin khác (nếu có). 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phòng TCKT; 

- Lưu: VT, VTTBYT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Hữu Chính 
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BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT  

STT Tên hàng hóa 

Mô tả yêu cầu về tính năng, 

thông số kỹ thuật và các 

thông tin liên quan về kỹ 

thuật 

Số lượng/ 

khối 

lượng 

Đơn 

vị tính 

Tiến độ cung 

cấp theo yêu 

cầu của bên 

mời thầu 

Địa điểm 

cung cấp 
Ghi chú 

I Mua sắm hóa chất Giải Phẫu Bệnh 

1 Sáp paraffin Dùng trong Giải phẫu bệnh  9 Kg 

Cung cấp hàng 

hóa theo nhu 

cầu và dự trù 

thực tế phải kịp 

thời trong vòng 

05 ngày kể từ 

ngày nhận 

được dự trù của 

bên đặt hàng 

Phòng Vật tư 

thiết bị y tế - 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

2 Formol  Dùng trong Giải phẫu bệnh  500 Lit _Nt_ _Nt_  
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STT Tên hàng hóa 

Mô tả yêu cầu về tính năng, 

thông số kỹ thuật và các 

thông tin liên quan về kỹ 

thuật 

Số lượng/ 

khối 

lượng 

Đơn 

vị tính 

Tiến độ cung 

cấp theo yêu 

cầu của bên 

mời thầu 

Địa điểm 

cung cấp 
Ghi chú 

3 
Hoá chất thay thế 

xylen  
Dùng trong Giải phẫu bệnh  12 Bình _Nt_ _Nt_  

II Mua sắm sinh phẩm chẩn đoán invitro 

1  
Anti Human Globulin 

(AHG) 
  6 Lọ 

Cung cấp hàng 

hóa theo nhu 

cầu và dự trù 

thực tế phải kịp 

thời trong vòng 

05 ngày kể từ 

ngày nhận 

được dự trù của 

bên đặt hàng 

Phòng Vật tư 

thiết bị y tế - 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa 

 

2  Máu cừu  600 Lọ _Nt_ _Nt_  
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STT Tên hàng hóa 

Mô tả yêu cầu về tính năng, 

thông số kỹ thuật và các 

thông tin liên quan về kỹ 

thuật 

Số lượng/ 

khối 

lượng 

Đơn 

vị tính 

Tiến độ cung 

cấp theo yêu 

cầu của bên 

mời thầu 

Địa điểm 

cung cấp 
Ghi chú 

3  

Test phát hiện định 

tính HCG trong nước 

tiểu 

  400 Test _Nt_ _Nt_  

4  TPHA   200 Test _Nt_ _Nt_  

5  

Xét nghiệm HBeAg 

trong chẩn đoán viêm 

gan B 

  100 Test _Nt_ _Nt_  

6  
Xét nghiệm nhanh 

chẩn đoán giang mai 
  1.000 Test _Nt_ _Nt_  

7  
Xét nghiệm nhanh 

chẩn đoán nhiễm HIV 

Độ nhạy 100%, độ đặc hiệu  

≥ 99,75%. Cho kết quả 

nhanh trong vòng 15 phút. 

Độ ổn định của kết quả xét 

nghiệm tới 60 phút, không 

cần sử dụng thêm bất kỳ 

dung dịch dịch đệm (chase) 

cho mẫu máu huyết thanh, 

huyết tương. 

800 Test _Nt_ _Nt_ 

dùng để kiểm 

tra lại các kết 

quả xét nghiệm 

nghi ngờ 
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STT Tên hàng hóa 

Mô tả yêu cầu về tính năng, 

thông số kỹ thuật và các 

thông tin liên quan về kỹ 

thuật 

Số lượng/ 

khối 

lượng 

Đơn 

vị tính 

Tiến độ cung 

cấp theo yêu 

cầu của bên 

mời thầu 

Địa điểm 

cung cấp 
Ghi chú 

8  
Xét nghiệm nhanh 

chẩn đoán nhiễm HIV 
  2.000 Test _Nt_ _Nt_  

9  
Xét nghiệm nhanh 

chẩn đoán viêm gan A 
  90 Test _Nt_ _Nt_  

10  
Xét nghiệm nhanh 

chẩn đoán viêm gan B 

(HBsAg) 

Độ nhạy 98,4% , độ dặc hiệu  

≥ 99,6%; Giới hạn phát hiện 

>=0.1IU/ml. Cho kết quả 

nhanh trong vòng 15 phút, 

Độ ổn định của kết quả xét 

nghiệm tới 30 phút ,không 

cần sử dụng thêm bất kỳ 

dung dịch dịch đệm(chase) 

cho mẫu máu  huyết thanh, 

huyết tương. 

2.000 Test _Nt_ _Nt_ 

dùng để kiểm 

tra lại các kết 

quả xét nghiệm 

nghi ngờ 

11  
Xét nghiệm nhanh 

chẩn đoán viêm gan B 

(HBsAg) 

  5.000 Test _Nt_ _Nt_  

12  
Xét nghiệm nhanh 

chẩn đoán viêm gan C 

Độ nhạy: ≥ 99,76 %. Độ đặc 

hiệu: ≥ 99,62 %. Cho kết quả 

nhanh trong vòng 15 phút 

500 Test _Nt_ _Nt_ 

dùng để kiểm 

tra lại các kết 

quả xét nghiệm 

nghi ngờ 
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STT Tên hàng hóa 

Mô tả yêu cầu về tính năng, 

thông số kỹ thuật và các 

thông tin liên quan về kỹ 

thuật 

Số lượng/ 

khối 

lượng 

Đơn 

vị tính 

Tiến độ cung 

cấp theo yêu 

cầu của bên 

mời thầu 

Địa điểm 

cung cấp 
Ghi chú 

13  
Xét nghiệm nhanh 

chẩn đoán viêm gan C 
  2.000 Test _Nt_ _Nt_  

14  
Xét nghiệm nhanh 

chẩn đoán viêm gan E 
  90 Test _Nt_ _Nt_  

15  

Xét nghiệm nhanh 

định tính kháng thể 

kháng nguyên bề mặt 

HBsAb (Anti HBs) 

  500 Test _Nt_ _Nt_  

16  

Xét nghiệm nhanh tìm 

kháng nguyên Dengue 

NS1 chẩn đoán sớm 

sốt xuất huyết  

  3.000 Test _Nt_ _Nt_  

17  

Xét nghiệm nhanh tìm 

kháng nguyên Dengue 

IgG&IgM chẩn đoán 

sốt xuất huyết  

  2.000 Test _Nt_ _Nt_  

 
Lưu ý:  

- Báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển. 

- Năm sản xuất: 2023 trở về sau 
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